v

XG PHAN BO POI TUQNG, VAC XIN, VAT TU TIEM CHUNG VAC XIN COVID-19
TIEM MUI NHAC LAI PQT 6 NAM 2022
(Kém theo Ké hoach sé: 841 /KH-VPTTTC ngay 11 thing 3 ndm 2022)

STT Pia phuong D‘A"ntl‘;fi-”c “l‘il im“‘ V(al‘;l’g“ BKT 1 HAT Ghi ch
1 | Thi xa Binh Long 1,540 1,400 1540 15
2 |Huyén Bu Dang 6,633 6,030 6633 66
3 |Huyén Bu Bdp 649 590 649 6
4 |Huyén Bu Gia Méap 1,694 1,540 1694 17
5 [Huyén Chon Thanh 1,375 1,250 1375 14
6 [Huyén Pong Phu 2,783 2,530 2783 28
7 |Thanh phé Pong Xoai 1,474 1,340 1474 15
8 |Huyén H6n Quan 2,200 2,000 2200 22
9 |Huyén Loc Ninh 4,015 3,650 4015 40
10 |Huyén Phu Riéng 2,640 2,400 2640 26
11 |Thi x4 Phudc Long 3,047 2,770 3047 30

Tong 28,050 25,500 28,050 281




(Kém theo Ké hoach so.:

BANG DU TOAN KINH PHi CHO CAC PON VI TUYEN TINH
TO CHUC TIEM VAC XIN COVID-19 MUI NHAC LAI POT 6 NAM 2022
841 /KH-VPTTTC ngay 11 thing 3 nam 2022)

So N . 5 ens Ponvi| S6 .. | S8/1an R
T ] Noi dung Chl, Dién giai tinh | hrong Don gia ngay Thanh tién
Chi ho tr¢ van chuyén vac xin 9,500,000
Cong tac phi nguoi 2 | 150,000 1 300,000
Tir Vién Pasteur TP. HCM vé tinh Nhién liéu lit 200 20,000 1 4,000,000
1 ‘ Cong tac phi ngudi 2 | 100,000 1 200,000
Tir tinh vé huyén Nhién liéu van chuyén vic xin 11 .
huyén/thi lit 200 | 20,000 Y 4,000,000
Phi cau duong Vé 40 25,000 1,000,000
Giam sat tiém chiing tuyén tinh 7,800,000
- Cong tac phi 100,000 dong/ ngudi nguoi 6| 100,000 3 1,800,000
2 17 1it/100 km x 1.722km/1 dot x
 Xing xe 20.000d/lit km 250 20,000 1 5,000,000
- Phi cau duong 40 25,000 1,000,000
TONG CONG 17,300,000

(Bing chit: Mwoi bay triéu, ba trim ngan dong .)







		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-11T10:31:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-11T10:31:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




